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SỞ CÔNG THƯƠNG
Số: 889/BC-SCT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đồng Nai,  ngày 17 tháng 5 năm 2013


BÁO CÁO
Tình hình Công nghiệp- Thương mại tháng 5 và 6 tháng đầu năm 2013, Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Thực hiện văn bản số 737/SKHĐT-TH ngày 10/4/2013 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tình hình KTXH, QPAN 6 tháng đầu năm 2013; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm.
Căn cứ Nghị quyết 50/2012/NQ-HĐND ngày 06/12/2012 của HĐND tỉnh; Nghị quyết 04-NQ/TU ngày 21/01/2013 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về mục tiêu nhiệm vụ năm 2013.
Căn cứ Chương trình hành động số 320/QĐ-BCT ngày 17/01/2013 của Bộ Công Thương thực hiện Nghị Quyết 01/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013.
Sở Công Thương báo cáo tình hình công nghiệp, thương mại 6 tháng đầu năm 2013; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm như sau:
A. TÌNH HÌNH CHUNG

1. Thuận lợi

- Được sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Bộ Công Thương, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ của các sở ban ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Ngành Công Thương luôn chủ động trong công tác phối hợp triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị của Chính phủ, Bộ Công Thương, Tỉnh ủy và UBND tỉnh, nhất là tập trung công tác chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hỗ trợ thị trường, duy trì sự ổn định SXKD của doanh nghiệp.
- Nguồn điện trong những năm qua tương đối đảm bảo cho sản xuất kinh doanh và tưới tiêu của người dân trong tỉnh.

- Lãi suất cho vay của Ngân hàng đã giảm và có nhiều cơ chế, thủ tục ưu đãi đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ, đối với một số lĩnh vực sản xuất.
2. Khó khăn

- Ảnh hưởng của suy giảm kinh tế dẫn đến thị trường thu hẹp, đơn hàng ít, giá xuất khẩu một số mặt hàng giảm, trong khi chi phí vật tư nguyên liệu đầu vào tăng gây khó khăn cho hoạt động SXKD của doanh nghiệp.
- Sức tiêu dùng của dân cư trên địa bàn tỉnh tăng chậm do kinh tế khó khăn, thu nhập giảm sút.
- Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện chậm. Ách tắc trong bàn giao mặt bằng xây dựng các dự án đầu tư sản xuất kinh doanh, làm chậm tiến độ hoàn thành công trình.
- Thời tiết, dịch bệnh vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng đến ngành nông nghiệp và ngành công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm.

B. KẾT QUẢ
I. SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

- Ước chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tháng 5/2013 tăng 2,1% so với tháng trước và tăng 9,4% so cùng kỳ.
- Ước chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp 5 tháng đầu năm 2013 tăng 6,84% so cùng kỳ (ngành khai thác mỏ giảm 26,55%; ngành chế biến tăng 7,49%; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt tăng 5,39%; ngành cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 3,27%). Tình hình sản xuất của các ngành công nghiệp cấp II như sau:
 §¬n vÞ tÝnh: %

	Tªn ngµnh
	ChÝnh thøc th¸ng 04/2013 so víi th¸ng 04/2012
	Dù tÝnh th¸ng 5/2013
	Lũy kế 5 th¸ng 2013
 so víi C.Kỳ

	
	
	So víi th¸ng 04/2013
	So víi th¸ng 5/2012
	

	A
	1
	2
	3
	4

	Toµn ngµnh
	105,18
	102,07
	109,38
	106,84

	I. Ngµnh CN khai kho¸ng
	56,36
	141,83
	84,31
	73,45

	    1. Khai kho¸ng kh¸c
	56,36
	141,83
	84,31
	73,45

	II. Ngµnh CN chÕ biÕn, chÕ t¹o
	106,08
	109,75
	113,19
	107,49

	    1. S¶n xuÊt chÕ biÕn thùc phÈm
	93,12
	113,70
	104,48
	97,27

	    2. S¶n xuÊt s¶n phÈm thuèc l¸
	114,85
	101,33
	125,95
	118,76

	    3. DÖt
	102,83
	101,25
	106,67
	99,37

	    4. S¶n xuÊt trang phóc
	94,86
	121,44
	124,11
	107,91

	    5. S¶n xuÊt da vµ c¸c s¶n phÈm cã liªn quan
	129,81
	103,42
	119,78
	126,79

	    6. S¶n xuÊt giÊy vµ s¶n phÈm tõ giÊy
	78,34
	121,16
	86,21
	76,49

	    7. S¶n xuÊt ho¸ chÊt vµ s¶n phÈm ho¸ chét
	103,69
	109,97
	97,15
	102,68

	    8. S¶n xuÊt s¶n phÈm tõ cao su vµ plastic
	84,89
	101,33
	91,11
	92,91

	    9. S¶n xuÊt s¶n phÈm tõ kho¸ng phi kim lo¹i kh¸c
	112,39
	96,70
	156,98
	122,96

	    10. S¶n xuÊt s¶n phÈm tõ kim lo¹i ®óc s½n (trõ m¸y mãc, thiÕt bÞ)
	93,84
	117,01
	114,88
	108,06

	    11. S¶n xuÊt thiÕt bÞ ®iÖn
	112,15
	107,59
	95,25
	102,11

	    12. S¶n xuÊt xe cã ®éng c¬
	214,77
	103,54
	246,06
	182,25

	    13. S¶n xuÊt gi​êng, tñ, bµn, ghÕ
	117,94
	105,04
	106,47
	100,28

	III. S¶n xuÊt vµ ph©n phèi ®iÖn, khÝ ®èt
	106,95
	81,28
	82,25
	105,39

	    1. S¶n xuÊt vµ ph©n phèi ®iÖn, khÝ ®èt
	106,95
	81,28
	82,25
	105,39

	IV. Cung cÊp n­íc, qu¶n lý vµ xö lý r¸c th¶i, n­íc th¶i
	105,98
	100,91
	105,86
	103,27

	    1. Khai th¸c, xö lý vµ cung cÊp n​­íc
	105,98
	100,91
	105,86
	103,27


- Ước chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm 2013 tăng 7% so cùng kỳ (ngành công nghiệp khai thác mỏ giảm 25%; ngành công nghiệp chế biến tăng 7,6%; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt tăng 6%; ngành cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 3,3%). 
II. THƯƠNG MẠI
1. Doanh thu bán lẻ
Ước tổng mức bán lẻ hàng hoá, dịch vụ tháng 5/2013 đạt 8.119,7 tỉ đồng, tăng 1,2% so tháng 4/2013. Ước 5 tháng đầu năm 2013 tổng mức bán lẻ đạt 40,95 ngàn tỷ đồng, tăng 14% so cùng kỳ. 
Ước 6 tháng đầu năm 2013 tổng mức bán lẻ đạt 49,2 ngàn tỷ đồng, tăng 13,6% so cùng kỳ. Tăng mạnh ở ngành khách sạn, nhà hàng (+22%); du lịch (+21,8%) và ngành dịch vụ (+21,2%). Riêng ngành thương nghiệp bán lẻ lại tăng thấp (+11,5%) do nhu cầu tiêu dùng giảm, xuất phát từ tình hình kinh tế gặp khó khăn, thu nhập thấp nên người dân thắt chặt chi tiêu.
ĐVT: Tỉ đồng
	 
	Chính thức
Tháng 4/2013
	Ước 
 Tháng  5/2013
	 Ước
5 tháng 2013
	 Ước
6 tháng 2013
	Chính thức
5 tháng 2012
	Chính thức
6 tháng 2012
	So sánh %

	
	
	
	
	
	
	
	Tháng 5/2013
so 
Tháng 4/2013
	Ước 5 tháng
so 
Cùng kỳ
	Ước 6 tháng
so 
Cùng kỳ

	Tổng mức bán lẻ
	8.026,37
	8.119,77
	40.949,54
	49.164,32
	35.930,10
	43.297,51
	101,16
	113,97
	113,55

	Phân theo TPKT
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Kinh tế nhà nước
	755,80
	764,35
	3.796,71
	4.551,05
	3.404,21
	4.084,59
	101,13
	111,53
	111,42

	- Kinh tế  NQD
	7.027,78
	7.111,50
	35.924,71
	43.137,74
	31.404,94
	37.866,39
	101,19
	114,39
	113,92

	- Kinh tế có vốn ĐTNN
	242,79
	243,92
	1.228,12
	1.475,53
	1.120,95
	1.346,53
	100,46
	109,56
	109,58

	Phân theo ngành
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Thương nghiệp
	6.265,16
	6.333,05
	32.101,93
	38.449,76
	28.598,32
	34.483,55
	101,08
	112,25
	111,50

	- Khách sạn, nhà hàng
	687,63
	695,45
	3.415,26
	4.185,65
	2.814,39
	3.426,37
	101,14
	121,35
	122,16

	- Du lịch lữ hành
	6,99
	7,12
	34,15
	41,32
	28,24
	33,92
	101,92
	120,91
	121,83

	- Dịch vụ
	1.066,59
	1.084,15
	5.398,20
	6.487,59
	4.489,15
	5.353,68
	101,65
	120,25
	121,18


2. Tình hình giá cả
a) Diễn biến giá cả một số nhóm hàng

- Trong 6 tháng đầu năm 2013 tình hình thị trường nhìn chung ổn định, mức độ lạm phát giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2012 và đặc biệt là chỉ số giá tiêu dùng của Đồng Nai trong 6 tháng đầu năm 2013 tăng thấp hơn nhiều so với mức tăng chung CPI của cả nước. Giá cả hàng hóa nhóm hàng lương thực thực phẩm giảm, nhóm dịch vụ ăn uống ngoài gia đình tăng nhẹ. Đây là thời điểm diễn ra ngày Tết Cổ truyền dân tộc nên lượng hàng hóa phục vụ Tết phong phú và đa dạng, nhiều chủng loại mới đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng, đặc biệt hàng nội đóng vai trò chủ yếu chiếm thị phần trên thị trường, mặc dù giá cả tuy có tăng vào những ngày cận Tết do nhu cầu mua sắm tăng cao nhưng nhìn chung thị trường không có biến động lớn. Với sự chuẩn bị tốt của các ban ngành, địa phương và sự phát huy hiệu quả của Chương trình Bình ổn thị trường và Kế hoạch kiểm tra thị trường trước, trong và sau Tết Quý Tỵ năm 2013 đã góp phần đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiêu dùng của người dân, không có tình trạng thiếu hàng, tăng giá đột biến xảy ra.
- Giá cả một số mặt hàng lương thực, thực phẩm tại thời điểm 14/5/2013 so thời điểm 14/12/2012 như sau:

+ Mặt hàng ổn định: gạo nếp 20.000 đ/kg; gạo tẻ 12.000đ/kg; thịt heo nạc 90.000đ/kg; giò lụa 80.000 đ/kg; mực 130.000 đ/kg; tôm 140.000 đ/kg; khoai tây 20.000 đ/kg; cà rốt 20.000 đ/kg; 

+ Mặt hàng giảm: Thịt gà công nghiệp (làm sẵn) 45.000 đ/kg, giảm 10.000 đ/kg; Thịt gà tam hoàng (làm sẵn) 70.000 đ/kg, giảm 5.000 đ/kg; Đường trắng RE (Biên Hòa) 21.000 đ/kg, giảm 2.000 đ/kg; Dầu ăn Tường An 34.000 đ/kg, giảm 2.000 đ/kg.

+ Mặt hàng tăng: Thịt bò philê 260.000 đ/kg, tăng 10.000 đ/kg; Cá lóc (loại 0,5kg/con) 70.000 đ/kg, tăng 10.000 đ/kg; Cá diêu hồng 47.000 đ/kg, tăng 2.000 đ/kg; Bắp cải 13.000 đ/kg, tăng 1.000 đ/kg; Trứng gà công nghiệp 25.000 đ/chục, tăng 3.000 đ/chục;  Sữa ông Thọ 20.000 đ/hộp, tăng 1.000 đ/hộp.

- Một số mặt hàng khác: giá xi măng Hà tiên 92.000 đ/bao, tăng 5.000 đ/bao; Thức ăn chăn nuôi (Cám heo con 25kg/bao) giá 389.000 đ/bao, tăng 44.000 đ/bao; Heo hơi (< 80kg/con) 39.000 đ/kg, giảm 4.000 đ/kg; tiêu 120.000 đ/kg, giảm 12.000 đ/kg; cà phê 43.000 đ/kg, tăng 4.000 đ/kg;  
- Riêng mặt hàng xăng, dầu, gas trong 6 tháng đầu năm 2013 có diễn biến cụ thể như sau:

+ Mặt hàng xăng, dầu trong 6 tháng đầu năm 2013 (tính đến thời điểm ngày 07/5/2013) đã có 4 lần điều chỉnh, trong đó có 01 lần tăng với mức tăng: 1.430 đồng/lít xăng, 362 đồng/lít dầu diezel, 480 đồng/lít dầu hỏa. 03 lần điều chỉnh giảm với mức cộng giảm 1.220 đồng/lít xăng, 650 đồng/lít dầu DO.

+ Mặt hàng gas trong 6 tháng đầu năm 2013 có 05 lần điều chỉnh giảm với tổng mức giảm 65.000 đồng/bình 12kg. Giá bán lẻ gas hiện nay đến tay người tiêu dùng: VT gas 358 ngàn đồng/bình 12 kg, Petrolimex 368 ngàn đồng/bình, Saigon Petro 364 ngàn đồng/bình.
b) Chỉ số giá cả

- Chỉ số giá tiêu dùng tháng 5/2013 so với tháng 4/2013 là 99,85%, giảm 0,15%. Như vậy, đây là tháng thứ 3 liên tiếp chỉ số giá giảm (chỉ số các tháng 1, 2, 3, 4 năm 2013 lần lượt là 100,34%; 101,35%; 99,76%; 99,86%). Nguyên nhân chính là do 6 tháng đầu năm 2013, giá gas giảm mạnh, giá nhiều mặt hàng lương thực, thực phẩm ổn định, mặt khác do kinh tế khó khăn, sức mua sắm của người dân giảm nên nhiều doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh thực hiện nhiều hình thức giảm giá, khuyến mãi, tặng quà, mua trả góp lãi suất 0% để kích cầu tiêu thụ hàng hóa.
- Trong tháng 5/2013, có nhóm hàng ăn, dịch vụ ăn uống giảm 0,43% (lương thực giảm 1,99%; thực phẩm giảm 0,12%); nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt, VLXD giảm 0,92%; nhóm dịch vụ giao thông giảm 0,04% (chủ yếu do giá xăng, dầu, gas trong tháng giảm). Đây là những nhóm chiếm tỷ trọng khá lớn trong cơ cấu tính quyền số tiêu dùng, đã khiến chỉ số giá hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh tháng 5/2013 tiếp tục giảm. Các nhóm còn lại có mức tăng từ 0,01% (dịch vụ giáo dục) đến 0,82% (đồ uống, thuốc lá).
- Chỉ số giá tiêu dùng tháng 5/2013 so với tháng 12/2012 là 101,15% (tăng 1,15%); so tháng 5/2012 là 104,52% (tăng 4,52%). Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 5 tháng 2013 so cùng kỳ là 105,46% (tăng 5,46%).
3. Xuất - nhập khẩu

a) Xuất khẩu

- Ước kim ngạch xuất khẩu của tỉnh tháng 5/2013 đạt 1.025,4 triệu USD, tăng 14,4% so với tháng 4/2013. Ước kim ngạch xuất khẩu 5 tháng đầu năm 2013 đạt 4.402,3 triệu USD, tăng 3,5% so với cùng kỳ. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp có vốn ĐTNN trên địa bàn tỉnh ước đạt 3.922 triệu USD, tăng 3,9% so cùng kỳ. 
- Ước kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2013 đạt 5.328,4 triệu USD, tăng 4% so với cùng kỳ. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp có vốn ĐTNN trên địa bàn tỉnh ước đạt 4.750,5 triệu USD, tăng 4,2% so cùng kỳ. Nguyên nhân kim ngạch xuất khẩu tăng thấp do kinh tế khó khăn, các nước đều có giải pháp cắt giảm đầu tư và chi tiêu công, do đó nhiều doanh nghiệp bị giảm đơn hàng xuất khẩu, trong nước người dân cũng tiết kiệm chi tiêu mua sắm nên hàng sản xuất ra tiêu thụ chậm.
a) Nhập khẩu

- Ước kim ngạch nhập khẩu của tỉnh tháng 5/2013 ước đạt 1.146,7 triệu USD, tăng 22,7% so tháng 4/2013. Ước kim ngạch nhập khẩu 5 tháng đầu năm 2013 đạt 4.640 triệu USD, tăng 5,4% so với cùng kỳ. Trong đó, kim ngạch nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn ĐTNN trên địa bàn tỉnh ước đạt 4.190 triệu USD, tăng 25,2% so cùng kỳ.

- Ước kim ngạch nhập khẩu 6 tháng đầu năm 2013 đạt 5.457,6 triệu USD, tăng 5,6% so với cùng kỳ. Trong đó, kim ngạch nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn ĐTNN trên địa bàn tỉnh ước đạt 4.899 triệu USD, tăng 5,9% so cùng kỳ.
III. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC
1. Kết quả triển khai bình ổn giá năm 2012 và đầu năm 2013

Thực hiện kế hoạch 3337/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về Chương trình bình ổn giá các mặt hàng thiết năm 2012 và đầu năm 2013 (từ 01/6/2012- 01/6/2013). Sở Công Thương đã thẩm định cho 31 đơn vị vay với tổng số tiền 59,4 tỷ đồng đạt 70,7% KH vốn giải ngân; hình thành 96 điểm bán hàng bình ổn, tổng doanh thu lũy kế đạt khoảng 104 tỷ đồng.
2. Kết quả đầu tư điện nông thôn
- Chỉ đạo ngành điện của tỉnh triển khai kế hoạch đầu tư lưới điện trung thế nông thôn năm 2013 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 977/QĐ-UBND ngày 04/4/2013 về phê duyệt các danh mục đầu tư điện khí hóa nông thôn năm 2013. Kết quả: Điện lực Đồng Nai đã giao nhiệm vụ cho các Điện lực địa phương thực hiện công tác đầu tư 32 hạng mục (41,3 km đường dây trung thế, 41 TBA với tổng dung lượng 2.807,5 kVA). Dự kiến cuối tháng 06/2013 sẽ hoàn thành công tác báo cáo KTKT và kế hoạch đấu thầu. Các hạng mục sẽ được nghiệm thu hoàn thành trong tháng 09/2013.

3. Kết quả thực hiện tiết kiệm điện

Dự ước sản lượng điện tiết kiệm trên địa bàn tỉnh 06 tháng đầu 2013 đạt 93 triệu kWh, đạt 52% kế hoạch năm. Trong đó: Khối cơ quan HCSN, tiết kiệm 4 triệu kWh; khối sản xuất công nghiệp tiết kiệm 60 triệu kWh; lĩnh vực chiếu sáng công cộng tiết kiệm 9 triệu kWh; lĩnh vực sinh hoạt tiết kiệm 20 triệu kWh. Ngoài ra, trong thời gian hưởng ứng giờ trái đất, toàn tỉnh đã tiết kiệm được 59.000 kWh điện.
4. Kết quả thực hiện cung cấp điện
- Trong 06 tháng đầu năm 2013, tình hình cung cấp điện trên địa bàn tỉnh được đảm bảo phục vụ tốt cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, tổ chức triển khai tốt công tác đảm bảo điện phục vụ lễ, tết và các sự kiện quan trọng trên toàn địa bàn tỉnh.

- Tỉ lệ hộ có điện trong vùng quy hoạch dân cư trên địa bàn toàn tỉnh (6 tháng đầu năm 2013) ước đạt 99,59%, trong đó khu vực nông thôn ước đạt 99,39%. Tỉ lệ hộ có điện theo từng huyện, TX, TP cụ thể sau:

4. Thực hiện giá bán điện cho hộ nghèo, hộ thu nhập thấp, cơ sở cho thuê nhà trọ để ở (theo Thông tư 38/2012/TT-BCT ngày 20/12/2012 của Bộ Công Thương quy định về giá bán điện)

-  Về hỗ trợ giá bán điện cho các hộ nghèo, hộ thu nhập thấp có công suất sử dụng điện hàng tháng dưới 50kWh: tính đến 08/5/2013, Điện lực Đồng Nai đã tiếp nhận đăng ký của 6.312 khách hàng, tương ứng với 11.983 hộ (so cùng kỳ năm 2012: 9.477 khách hàng, tương ứng với 13.746 hộ)

- Về cấp định mức và kiểm tra giá bán điện tại các cơ sở kinh doanh nhà trọ để ở: Tính đến nay (08/5/2013) đã cấp cho 292 hộ kinh doanh cho thuê nhà trọ tương ứng với 2.287,25 định mức nâng tổng số định mức cấp nhà trọ từ khi triển khai cấp đến nay là 92.487,5 định mức, số người được cấp định mức là 369.950 người (cùng kỳ năm 2012: cấp 190 hồ sơ tương ứng 1.210,5 định mức điện).

- Công tác kiểm tra giá bán điện nhà trọ: Trong 5 tháng đầu năm 2013, Ngành Điện trên địa bàn tỉnh đã kiểm tra 179 hộ kinh doanh nhà trọ. Kết quả có 178 hộ thu đúng, 01 hộ thu sai, trường hợp thu sai đoàn kiểm tra lập biên bản nhắc nhở (cùng kỳ năm 2012: kiểm tra 537 hộ kinh doanh nhà trọ, thu đúng 522 hộ, thu sai 15 hộ).
5. Kết quả kiểm tra thị trường

- Trong 6 tháng đầu năm 2013, lực lượng quản lý thị trường của tỉnh đã tiến hành kiểm tra 1.308 vụ, tăng 2% so cùng kỳ. Phát hiện và xử lý 1.288 vụ vi phạm (chiếm 98% số vụ kiểm tra). Thu nộp ngân sách gần 3 tỉ đồng, tăng 26% so cùng kỳ năm 2012. Nội dung vi phạm: 

59 vụ hàng giả (tăng 09 vụ so với cùng kỳ), thu phạt 314,2 triệu đồng. Chủ yếu giả nhãn hiệu các mặt hàng bột giặt, sữa hộp, săm xe máy, gas giả, bột ngọt, mắt kính, dây nịt, bóp cầm tay, quần áo, thức ăn chăn nuôi... 
120 vụ vi phạm về điều kiện an toàn VSTP, tăng 40 vụ so cùng kỳ, thu phạt 300 triệu đồng. Chủ yếu là vi phạm về vận chuyển, giết mổ, bày bán các sản phẩm gia súc, gia cầm không có nguồn gốc, không có kiểm dịch của cơ quan thú y. 
45 vụ hàng hóa kém chất lượng (HHSD), tăng 05 vụ so cùng kỳ, thu phạt 150 triệu đồng. Chủ yếu là mỹ phẩm, nước mắm, nước ngọt, bánh kẹo, các loại gia vị...
30 vụ hàng lậu, tăng 20 vụ so cùng kỳ, xử phạt 50 triệu đồng. Các mặt hàng lậu gồm: Áo ngực Trung Quốc, điện thoại di động, bột ngọt, ổ khóa, vòi nước nóng, lạnh, máy khoan điện.
50 vụ hàng cấm, tăng 20 vụ so cùng kỳ, xử phạt: 100 triệu đồng. Hàng cấm qua kiểm tra, thu giữ gồm: Thuốc lá ngoại, đồ chơi trẻ em, pháo. Nguồn hàng chủ yếu do nhập lậu từ Trung Quốc.
460 vụ vi phạm về lĩnh vực giá, tăng 10 vụ so cùng kỳ, thu phạt 700 triệu đồng. 
Vi phạm nhãn hàng hóa 360 vụ, tăng 10 vụ, thu phạt 850 triệu đồng; Không chứng nhận ĐKKD và không giấy đủ điều kiện kinh doanh, kinh doanh sai nội dung 40 vụ, giảm 110 vụ, thu phạt 150 triệu đồng; Vi phạm khác 124 vụ, thu phạt 341 triệu đồng.
- Cũng trong 6 tháng đầu năm 2013, Đoàn kiểm tra liên ngành 127/ĐP tỉnh đã tiến hành kiểm tra, xử lý 45 vụ (tăng 05 vụ so cùng kỳ), thu phạt: 200 triệu đồng. Tổ kiểm tra liên ngành của các huyện, TX, TP kiểm tra, xử lý 700 vụ, xử phạt: 800 triệu đồng.
- Kết quả kiểm tra trên một số lĩnh vực kinh doanh: 

+ Kinh doanh xăng dầu: kiểm ra, phát hiện và xử lý 02 vụ vi phạm. Thu phạt 25 triệu đồng. Chủ yếu do nhân viên bán hàng không có giấy tập huấn nghiệp vụ PCCC.
+ Kinh doanh gas: kiểm ra, phát hiện và xử lý 07 vụ vi phạm. Thu phạt 45,8 triệu đồng. Gồm: 02 vụ không có GCN ĐĐKKD, phạt tiền 18 triệu đồng; 02 vụ không niêm yết giá, phạt tiền 8,7 triệu đồng; 02 vụ vi phạm nhãn, phạt tiền 4 triệu đồng; 01 vụ sang chiết gas trái phép, phạt tiền 15 triệu đồng.
+ Kinh doanh phân bón: kiểm ra, phát hiện và xử lý 16/17 vụ vi phạm. Thu phạt 134 triệu đồng. Gồm: kinh doanh phân bón kém chất lượng 04 vụ, phạt: 92,5 triệu đồng; Vi phạm nhãn 12 vụ, phạt: 41,5 triệu đồng.

+ Kinh doanh thuốc trừ sâu: kiểm ra, phát hiện và xử lý 06 vụ vi phạm. Thu phạt 8,7 triệu đồng. Gồm: Kinh doanh thuốc trừ sâu (HHSD) 01 vụ, phạt 2 triệu đồng. Vi phạm nhãn 05 vụ, phạt: 6,7 triệu đồng.

+ Kinh doanh thuốc thú y: kiểm ra, phát hiện và xử lý 20 vụ vi phạm. Thu phạt 32,5 triệu đồng. Gồm: 12 vụ vi phạm nhãn hàng hóa, phạt 21,2 triệu đồng; 05 vụ không niêm yết giá, phạt 6,7 triệu đồng; 01 vụ kinh doanh thuốc thú y HHSD, phạt 1,5 triệu đồng; 02 vụ kinh doanh bán chung thuốc thú y với TACN, phạt 3 triệu đồng.

+ Kinh doanh TĂCN: kiểm ra, phát hiện và xử lý 02 vụ vi phạm. Thu phạt 95 triệu đồng. Gồm: Sản xuất, kinh doanh TĂCN giả chất lượng 01 vụ, phạt tiền 35 triệu đồng, tịch thu 72 bao TACN giả chất lượng (loại 20kg/bao); sản xuất, kinh doanh TACN vi phạm quy định ghi nhãn hàng hóa và hàng hóa HHSD 01 vụ, phạt tiền 60 triệu đồng, tịch thu 80 bao TACN loại (25kg/bao).
+ Vệ sinh an toàn thực phẩm: kiểm ra, phát hiện và xử lý 103 vụ vi phạm. Thu phạt 226,5 triệu đồng. Gồm: Không đảm bảo điều kiện vệ sinh và không ĐKKD lò mổ 11 vụ, phạt tiền: 25,4 triệu đồng. Vận chuyển, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm không qua kiểm dịch 25 vụ, phạt tiền 32,5 triệu đồng. Vi phạm về điều kiện VSATTP trong chế biến, kinh doanh thực phẩm 20 vụ, phạt tiền 70,55 triệu đồng. Kinh doanh ăn uống không khám sức khỏe cho người lao động 31 vụ, phạt tiền 59,5 triệu đồng. Không có GCN ĐĐKKD 03 vụ, phạt tiền 4,5 triệu đồng. Kinh doanh sai nội dung 12 vụ, phạt tiền 31,5 triệu đồng; Không có giấy tập huấn kiến thức VSATTP 01 vụ, phạt tiền 2,5 triệu đồng.
IV. CÔNG TÁC QUẢN LÝ
Thực hiện Nghị Quyết 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho SXKD, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu; Chương trình hành động số 320/QĐ-BCT ngày 17/01/2013 của Bộ Công Thương và Chương trình hành động số 1216/Ctr-UBND ngày 06/02/2013 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai thực hiện Nghị Quyết 01/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013.
Những tháng đầu năm 2013, ngành Công Thương Đồng Nai tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát giá cả thị trường trước, trong và sau Tết góp phần bình ổn giá cả hàng hóa thiết yếu phục vụ tết. Tích cực, chủ động phối hợp các sở, ngành và địa phương tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp về, điển hình như: tăng cường công tác nắm bắt tình hình để tham mưu xử lý kịp thời những kiến nghị của doanh nghiệp; xây dựng kế hoạch đảm bảo đủ nguồn điện cung cấp cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trong tỉnh, nhất là vào các tháng mùa khô, nắng nóng kéo dài; tham mưu tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ các chương trình (hợp tác Quốc tế, phát triển dịch vụ, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại).
1. Kế hoạch
- Xây dựng và triển khai Chương trình công tác số 352/CTr- SCT ngày 04/3/2013 của ngành thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 21/01/2013 của Tỉnh ủy và Chương trình hành động số 320/QĐ-BCT ngày 17/01/2013 của Bộ Công Thương; Chương trình hành động số 1216/CTr-UBND ngày 02/6/2013 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị Quyết 01/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính Phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013
- Triển khai Kế hoạch số 05/KH-BCĐ ngày 15/01/2013 về Chương trình chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp năm 2013: Phối hợp Đài PTTH Đồng Nai thực hiện tuyên truyền 2 chủ đề: Định hướng phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện Tân Phú; trên địa bàn thị xã Long Khánh; Chuẩn bị báo cáo sơ kết công tác triển khai 6 tháng đầu năm 2013.
- Triển khai Kế hoạch số 25/KH-BCĐPTDV ngày 08/3/2013 về phát triển dịch vụ trên địa bàn tỉnh năm 2013: phối hợp với các thành viên khảo sát, thu thập thông tin hoạt động tại một số doanh nghiệp dịch vụ để xác định các dịch vụ trọng tâm cần tập trung phát triển. Chuẩn bị báo cáo sơ kết công tác triển khai 6 tháng đầu năm 2013
2. Thương mại

- Triển khai thực hiện kế hoạch số 10123/KH-UBND ngày 17/12/2012 của UBND tỉnh về việc chuẩn bị hàng hóa phục vụ tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013. Báo cáo tổng hợp đánh giá tình hình giá cả thị trường trước, trong và sau tết.

- Tổng kết công tác bình ổn giá một số mặt hàng thiết yếu năm 2012 và đầu năm 2013 theo kế hoạch số 3337/KH-UBND ngày 14/5/2012 của UBND tỉnh; đồng thời xây dựng kế hoạch bình ổn giá năm 2013 và đầu năm 2014 (trình UBND tỉnh phê duyệt).
- Xây dựng kế hoạch số 69/KH-SCT ngày 08/01/2013 thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2013 và triển khai thực hiện.
- Triển khai chỉ đạo của Tỉnh ủy về việc đưa thực phẩm tươi sống, sạch vào kinh doanh tại các chợ truyền thống.
- Dự thảo chương trình hành động của Ban thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về Hội nhập kinh tế quốc tế.
- Phối hợp với các địa phương: Long Thành, Long Khánh, TP Biên Hòa triển khai xây dựng mô hình chợ văn minh – văn hóa; mô hình chợ nổi (Nhơn Trạch).
- Trình UBND tỉnh phê duyệt đề cương chi tiết quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025. 

- Ban hành quy trình giải quyết hồ sơ bổ sung quy hoạch mạng lưới kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Hoàn chỉnh thủ tục ISO cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện kinh doanh an toàn thực phẩm.

3. Công nghiệp

- Hoàn chỉnh dự thảo (lần 6) xây dựng Nghị quyết phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh gửi UBND tỉnh trình BTV. TU xem xét, phê duyệt.

- Rà soát quy hoạch cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh và tình hình triển khai cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2013. Hiện đã làm việc với Thành Phố Biên Hòa về việc quy định thời hạn triển khai dự án di dời vào cụm công nghiệp gốm sứ Tân Hạnh. Làm việc với sở Xây dựng về tiêu chuẩn quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp 1/500. Tổ chức họp bàn phương thức cung cấp điện nước, dịch vụ viễn thông cho các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
- Báo cáo kết quả hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ năm 2012.
- Triển khai xây dựng Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp cơ khí chế tạo trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, có xét đến năm 2025. Trình UBND tỉnh phê duyệt đề cương Quy hoạch ngành Rượu-Bia-Nước giải trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, có xét đến năm 2025.
4. Điện năng

- Tham mưu UBND tỉnh: Ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 18/3/2013 về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện năm 2013. Phê duyệt kế hoạch cung cấp điện 2013 (văn bản số 2780/UBND-CNN ngày 11/4/2013); phê duyệt danh sách khách hàng quan trọng và khách hàng trọng điểm sử dụng điện năm 2013 (văn bản 206/UBND-CNN ngày 19/3/2013). Kiện toàn BCĐ điều hành cung cấp điện 2013 (Quyết định số 885/QĐ-UBND ngày 27/3/2013)
- Phối hợp với điện lực Đồng Nai khảo sát danh mục đăng ký để đánh giá mức độ cần thiết đầu tư. Tổng hợp danh mục đăng ký đầu tư điện trung thế nông thôn 2013 trình UBND tỉnh phê duyệt. Thống kê danh mục lưới điện phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và vùng quy hoạch chăn nuôi tập trung trên địa bàn tỉnh.
- Xây dựng kế hoạch số 209/KH-SCT ngày 30/01/2013 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2013-2015 của ngành công thương.
5. Kỹ thuật an toàn và môi trường

- Triển khai thực hiện các đề án đã được duyệt: Kế hoạch hành động ứng phó tác động của biến đổi khí hậu ngành công thương; Đề án tập huấn, huấn luyện lực lượng ứng phó sự cố hóa chất độc hại trên địa bàn.
- Tiếp tục xây dựng các đề án: Xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố môi trường do hóa chất độc hại tại KCN ông Kèo; Đề án phát triển ngành công nghiệp môi trường tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025.

- Triển khai công tác kiểm tra tuần lễ quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động và PCCN trên địa bàn tỉnh.
6. Văn phòng

- Hoàn chỉnh thủ tục trình bổ nhiệm lại 02 Phó giám đốc Sở (chưa có QĐ); Hoàn chỉnh hồ sơ trình bổ nhiệm Kế toán trưởng Sở (đã có QĐ)

- Sắp xếp tổ chức bộ máy: Chuyển bộ phận kế toán từ Văn phòng về Phòng Kế hoạch Tài chính; Điều động 03 công chức từ VP về phòng KHTC; 01 công chức từ Phòng QLCN về Văn phòng.

- Tiếp nhận bàn giao nhiệm vụ An toàn vệ sinh thực phẩm từ Sở Y Tế và tiếp nhận 01 nhân sự mới. 

- Hoàn chỉnh báo cáo kết quả kiểm điểm cá nhân và tập thể lãnh đạo Sở
- Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC năm 2013. Tham mưu ban hành quy định sửa đổi, bổ sung xét nâng lương trước thời hạn của Sở. Tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; triển khai Luật lao động năm 2012. Báo cáo kết quả thực hiện Luật ban hành văn bản thuộc thẩm quyền HĐND và UBND tỉnh; Báo cáo kết quả thực hiện soạn thảo VBQPPL năm 2012. Xây dựng Kế hoạch tham mưu soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật năm 2013.

- Tiếp nhận và trả kết quả 238/252 hồ sơ, trong đó giải quyết sớm 150 hồ sơ; tiếp nhận 1.769 thông báo khuyến mãi. Tiếp nhận 2.860 văn bản đến và phát hành 1.165 văn bản đi các loại.
- Tổng hợp báo cáo kết quả kê khai tài sản thu nhập 2012; lưu hồ sơ cá nhân bổ sung lý lịch và đánh giá phân loại CBCC năm 2012; Tổ chức Hội nghị CBCC năm 2013; Hoàn chỉnh nâng cấp và đưa website mới vào hoạt động; Chỉnh sửa quy chế chi tiêu nội bộ của Sở.

7. Thanh tra
- Tiến hành thanh tra 20 cuộc, gồm lĩnh vực thương mại 08 cuộc, an toàn hóa chất 07 cuộc, lĩnh vực điện lực 03 cuộc, vật liệu nổ công nghiệp 02 cuộc. Ra kết luận thanh tra 17 đơn vị. Xử phạt VPHC qua thanh tra 02 đơn vị (01 cảnh cáo, 01 phạt tiền).
- Kiểm tra và ra quyết định xử lý VPHC 150 trường hợp vi phạm sử dụng điện (42 TH cảnh cáo, 108 TH phạt tiền), phạt tiền 1,823 tỉ đồng.
- Tiếp nhận và giải quyết 18 đơn xin xem xét giảm tiền phạt, kéo dài thời gian nộp phạt 03 lần trong năm do vi phạm hành chính về sử dụng điện.
- Tiếp nhận và xử lý hồ sơ vi phạm pháp luật về sử dụng điện của Công ty Yng Hua, KCN BH 2 do cơ quan cảnh sát điều tra PC46 chuyển sang.
- Tuyên tuyền, phổ biến các văn bản pháp luật về phòng chống tham nhũng, các văn bản về học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM.

8. Kiểm tra thị trường
- Trong 6 tháng đầu năm 2013, lực lượng quản lý thị trường tỉnh đã tập trung thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra thị trường trước, trong và sau Tết Nguyên Đán theo chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND Tỉnh, Bộ Công Thương. Các Đội QLTT trong tỉnh đã bố trí lực lượng kiểm tra, giám sát lượng hàng hóa và giá cả các mặt hàng thiết yếu nhất là các mặt hàng bình ổn giá, các mặt hàng phục vụ Tết Nguyên Đán, kịp thời tham mưu cho UBND Tỉnh các giải pháp xử lý kịp thời để chủ động điều tiết nguồn cung hàng hóa. Do đó, trong thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên Đán 2013 trên địa bàn tỉnh không xảy ra tình trạng thiếu hàng, khan hiếm hàng hóa và tăng giá đột biến. Chỉ đạo toàn lực lượng bám sát diễn biến hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu nên không có biến động đối với mặt hàng xăng dầu, các trạm xăng dầu đều thực hiện mở cửa kinh doanh theo quy định. Công tác kiểm tra việc niêm yết giá, VSATTP tại các chợ loại 1, loại 2 được duy trì thường xuyên. Thực hiện chế độ báo cáo hàng ngày về các mặt hàng thiết yếu (đối với các ngày tết thực hiện báo giá 02 lần/ngày).
- Thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 08/3/2013 của Thủ Tướng Chính phủ, công văn số 344/QLTT-CHG ngày 13/3/2013 của Cục QLTT về việc tăng cường sản xuất, kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Lực lượng QLTT trong tỉnh đã tổ chức mở đợt cao điểm kiểm tra thị trường mũ bảo hiểm trên địa bàn. Kết quả đã kiểm tra 60 vụ, phát hiện và xứ lý 57 vụ vi phạm, phạt tiền: 32 triệu đồng, tịch thu 867 cái mũ bảo hiểm các loại.

9. Xúc tiến thương mại
- Thị trường nội địa
+ Tổ chức 03 phiên chợ Hàng Việt phục vụ công nhân (81 lượt đơn vị tham gia với 161 lượt gian hàng. Doanh thu đạt 2.725 triệu đồng).
+ Tổ chức 12 phiên chợ hàng Việt về nông thôn (188 lượt đơn vị tham gia 405 gian hàng, doanh thu đạt 3.713 triệu đồng, có khoảng 41.500 lượt khách đến tham quan mua sắm).
+ Tổ chức 32 chuyến hàng Việt phục vụ công nhân vào nhà máy và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Bình quân mỗi chuyến hàng Việt có khoảng 15 xe chuyên dùng, thu hút khoảng 132.000 lượt công nhân đến tham quan mua sắm, doanh thu đạt 2,5 tỷ đồng
+ Tổ chức Hội chợ mua sắm cuối năm 2012 tại Trung tâm Hội nghị và Tổ chức sự kiện tỉnh (150 doanh nghiệp và 350 gian hàng. Hội chợ thu hút gần 150.000 lượt khách đến tham quan mua sắm, doanh thu tại hội chợ đạt 20 tỷ đồng)

+ Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các hội chợ: Hội chợ triển lãm chuyên ngành Cà phê 2013 tại Đăk Lăk (07 doanh nghiệp tham gia, 02 doanh nghiệp đã tìm được đại lý tại tỉnh Đăk Lăk). Hội chợ Lifestyle Việt Nam 2013 tại thành phố Hồ Chí Minh (06 doanh nghiệp, ký được 03 hợp đồng kinh tế trị giá 35.000 USD). Hội chợ Quốc tế Vietbuild 2013 tại TP. Hồ Chí Minh (06 doanh nghiệp tham gia)

+ Làm việc với Sở Công Thương TP. HCM nhằm hỗ trợ tiểu thương trên địa bàn tỉnh giải quyết vướng mắc trong việc mua bán thịt heo tại chợ đầu mối Tân Xuân, huyện Hóc Môn. Qua buổi làm việc, phía TP. HCM đã hứa giải quyết theo hướng bố trí cho Hiệp hội gia súc Đồng Nai thuê 03 sạp gần nhau trong khu vực Chợ đầu mối Tân Xuân theo giá khởi điểm ban đầu để có điểm bán hàng, đồng thời mời Hiệp Hội gia súc Đồng Nai về bán hàng tại chợ đầu mối Bình Điền và cho các tiểu thương Đồng Nai bán thử nghiệm 02 tháng đầu tiên không thu phí (chỉ thu tiền điện, nước phát sinh)

- Thị trường nước ngoài
+ Chuẩn bị công tác khảo sát thị trường Dubai năm 2013, tham gia hội chợ Việt - Lào và hội thảo giao thương tại Lào

+ Lập kế hoạch tổ chức cho doanh nghiệp Đồng Nai tiếp xúc các nhà nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ tại Đồng Nai vào tháng 6/2013

+ Lập kế hoạch tổ chức Đoàn giao thương “Kết nối giao thương doanh nghiệp Đồng Nai - Thái Lan - Kiên Giang” tại tỉnh Kiên Giang dự kiến diễn ra trong tháng 8/2013

- Hội nghị, hội thảo, tập huấn, đào tạo
+ Tổ chức hội thảo hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận, đưa hàng hóa nông sản vào Siêu thị Lotte mart Đồng Nai. Tại hội thảo đã ký được 01 hợp đồng cung cấp hàng hoá cho Siêu thị LotteMart và nhiều bản thỏa thuận về mặt nguyên tắc thuê mặt bằng, cung cấp sản phẩm hàng hóa vào trong Siêu thị LotteMart để trưng bày, giới thiệu.

+ Tổ chức hội nghị nhằm giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại các huyện Long Thành, Nhơn Trạch, Vĩnh Cửu, Trảng Bom và thành phố Biên Hòa tiếp cận các gói tín dụng thương mại. Tại Hội nghị, một số doanh nghiệp đã tiếp cận trực tiếp ngân hàng và nêu ra một số khó khăn, vướng mắc trong vấn đề vay vốn như tài sản thế chấp được định giá thấp hơn giá thực tế của thị trường, tài sản là xe cũ không được thế chấp, các hợp đồng xuất khẩu có giá trị lớn cũng không được thế chấp. Đại diện các ngân hàng đã ghi nhận các thông tin phản ánh của doanh nghiệp và sẽ sớm trả lời cho doanh nghiệp trong thời gian tới

+ Tổ chức 03 chương trình “Hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm thịt heo, gia cầm và trứng vào kênh tiêu thụ truyền thống” tại các chợ ấp 1 Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, chợ Long Thành, huyện Long Thành và chợ Biên Hòa (22 lượt doanh nghiệp và 180 tiểu thương tham gia). Tại đây, các doanh nghiệp đã ký được một số hợp đồng mua bán trứng, các sản phẩm được làm từ thịt heo của 02 đơn vị Trại gà Thanh Đức và nhà máy D&F.
+ Tổ chức lớp tập huấn “Nghiệp vụ quản lý dành cho Ban Quản lý chợ” trên địa bàn tỉnh; tổ chức hội thảo “Định vị thương hiệu doanh nghiệp & sản phẩm” vào tháng 5/2013

- Tham mưu hoàn chỉnh kế hoạch phát triển Thương mại điện tử năm 2013 trình UBND tỉnh phê duyệt và triển khai thực hiện.

- Tổ chức mời các đơn vị có liên quan họp triển khai công tác phát triển 03 điểm trong chuỗi siêu thị vừa và nhỏ tại các Khu công nghiệp và một số huyện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
- Quản trị và cập nhật thông tin Cổng Thương mại điện tử Đồng Nai. Tổng số doanh nghiệp đăng ký tham gia Cổng từ đầu năm 2013 đến ngày 09/5/2013 là 17 (lũy kế 257).
10. Khuyến công
- Trình phê duyệt đề án đào tạo nghề từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương, với tổng số lao động dự kiến đào tạo là 833 lao động.
- Triển khai lớp đào tạo nghề may mũ giày cho 350 lao động làm việc cho Công ty TNHH Đức Thành II- Nhơn trạch.
- Tổ chức lớp tập huấn QLNN về công nghiệp và nghiệp vụ khuyến công cho các Phó Chủ tịch xã phụ trách kinh tế, cán bộ dịch vụ thương mại của huyện Trảng Bom. Số lượng học viên tham dự là 27 người.
- Tiếp tục khảo sát và tổng hợp nhu cầu đăng ký hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến để xây dựng hoàn chỉnh đề án trình duyệt.

- Tổ chức lễ phát động Cuộc thi sáng tạo sản phẩm thủ công mỹ nghệ năm 2013. Triển khai công tác xét tặng danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi, người có công đưa nghề về địa phương năm 2013; Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu 2013.
- Vận động doanh nghiệp tham gia hội chợ Công Thương Đông Nam bộ triển lãm ngành cao su Việt Nam tại tỉnh Bình Phước.
- Phối hợp với phòng Kinh tế Long Thành gặp gỡ các cơ sở doanh nghiệp trên địa bàn huyện triển khai các nội dung hỗ trợ khuyến công. 
11. Tư vấn công nghiệp

- Tiếp tục QLDA, tư vấn đấu thầu các công trình của các chủ đầu tư: đóng tàu cao tốc vỏ thép cho Công an Đồng Nai; Xây dựng hệ thống chống sét trực tiếp, chống sét lan truyền trụ sở Tỉnh ủy Đồng Nai; xây dựng hệ thống camera quan sát, giám sát an ninh và trật tự an toàn giao thông trên địa bàn TP Biên hòa – ĐN; đấu thầu gói thầu mua sắm trang bị 01 xe 07 chổ cho Ban dân tộc; cải tạo và lắp đặt mới 02 thang máy cho trụ sở tỉnh ủy.
- Tư vấn xây dựng các công trình kiến trúc hạ tầng: San nền thuộc dự án hạ tầng khu tiểu thủ công nghiệp địa phương mở rộng, huyện Nhơn trạch. Hạ tầng khu tái định cư Đại Lộc 2, xã Đại Phước, Nhơn trạch. Điều chỉnh lập DA khu dân cư KP1 thị trấn Vĩnh An (14ha), huyện Vĩnh Cửu.
- Tư vấn xây dựng các công trình điện: HTCS đường D5,D6,D7,N2,N4,N7,N8,N9 KDC Phú Thạnh – Long Tân, Huyện Nhơn Trạch; hạng mục HTCS tổng thể - cấp nguồn - Điện nhẹ Khu dân cư đô thị qui mô 19,6 ha huyện Nhơn trạch; Đầu tư XD quốc lộ 1 – đoạn tránh TP Biên hòa, hạng mục di dời tuyến trung hạ thế và các TBA; Nâng cấp đường liên huyện từ xã Xuân định đi xã Lâm san hạng mục di dời ĐD trung hạ thế, chiếu sáng và các TBA.

- Thực hiện nhiệm vụ theo dõi sản xuất sạch hơn: Chuẩn bị Hội thảo về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Làm phóng sự các doanh nghiệp đã thực hiện kiểm toán năng lượng trong năm 2012; Tuyên truyền về tiết kiệm năng lượng trên địa bàn tỉnh; Tiếp tục tổ chức khảo sát thu thập số liệu sản xuất sạch hơn năm 2013.
B. NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2013
I. Dự báo tình hình

Dự báo nền kinh tế 6 tháng cuối năm còn nhiều khó khăn, thách thức nhất là đối với lĩnh vực sản xuất công nghiệp và xuất khẩu. Mặc dù chỉ số giá tiêu dùng đang có xu hướng giảm nhưng sức tiêu dùng tăng thấp, lãi suất cho vay đã giảm nhưng doanh nghiệp chưa tiếp cận (với 2 lý do: thứ nhất, những doanh nghiệp muốn vay thì tình hình SXKD không ổn định, không đảm bảo điều kiện vay; thứ hai, những doanh nghiệp đang duy trì SXKD thì chưa muốn vay vì đơn hàng ít, còn lo ngại từ những khó khăn của kinh tế thế giới và tình hình tiêu dùng giảm sút ở trong nước)
Để vượt qua những khó khăn dự báo trên, Ngành Công Thương luôn bám sát sự chỉ đạo của Bộ Công Thương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; tích cực và chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tập trung tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, tìm kiếm thị trường, kích cầu tiêu dùng, đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa và duy trì ổn định SXKD. Triển khai giải pháp đảm bảo đủ nguồn điện phục vụ cho sản xuất kinh doanh và tưới tiêu của người dân trong tỉnh.

II. Mục tiêu phấn đấu

1. Về công nghiệp, thương mại
Phấn đấu hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất công nghiệp, xuất khẩu, kích cầu tiêu thụ hàng hóa sản xuất trong nước, hạn chế nhập khẩu hàng hóa. Đảm bảo tăng trưởng các chỉ tiêu công nghiệp, thương mại ở mức cao nhất, góp phần vào tăng trưởng kinh tế năm 2013 của tỉnh.
3. Về điện năng
- Phấn đấu 03/34 xã có tỷ lệ số hộ có điện dưới 99% (xã Phú Thịnh, Phú Xuân huyện Tân Phú; xã Phú Túc huyện Định Quán) lên trên 99%, đạt tiêu chí số 4.2 – Bộ tiêu chí nông thôn mới của tỉnh.

- Phấn đấu sản lượng tiết kiệm năm 2013 đạt 100% kế hoạch năm (khoảng 178,5 triệu kWh điện)
III. Nhiệm vụ trọng tâm
Sáu tháng cuối năm 2013, ngành Công Thương Đồng Nai tập trung triển khai Chương trình hành động số 352/CTr- SCT ngày 04/3/2013 của ngành thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho SXKD, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu. Tăng cường công tác nắm bắt thuận lợi, khó khăn trong SXKD của doanh nghiệp, tham mưu kiến nghị tháo gỡ khó khăn về vốn, về giải phóng hàng tồn kho, tìm kiếm thị trường xuất khẩu. Tập trung lực lượng cho công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, giá cả nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi gian lận thương mại, SXKD trái pháp luật, góp phần ổn định thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh chân chính, đúng pháp luật góp phần hoàn thành mục tiêu đề ra.
1. Kế hoạch
- Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch số 239/KH-SCT ngày 04/02/2013 về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho SXKD, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu theo Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ và Chương trình hành động của UBND tỉnh.
- Tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ Thường trực BCĐ chương trình chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp, chương trình phát triển dịch vụ trên địa bàn tỉnh năm 2013 theo kế hoạch xây dựng đã được duyệt.

2. Thương mại

- Tham mưu UBND tỉnh về việc rà soát, bổ sung Chương trình hành động số 43B-Ctr-TU của Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh khóa VIII về thúc đẩy kinh tế Đồng Nai phát triển nhanh và bền vững theo Nghị quyết số 08/NQ/TW (khóa X).

- Tổng hợp việc thống kê, rà soát và đánh giá hiện trạng hệ thống chợ trên địa bàn. Lập kế hoạch xây dựng mô hình chợ văn minh, văn hóa giai đoạn 2013- 2015 báo cáo UBND tỉnh. Tiếp tục theo dõi công việc triển khai xây dựng mô hình chợ văn minh - văn hóa, mô hình chợ nổi Nhơn Trạch tại 4 địa phương.
- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công khai, minh bạch giá cả hàng hóa, dịch vụ quan trọng, thiết yếu theo công văn số 3099/UBND-KT ngày 24/4/2013 của UBND tỉnh.
- Triển khai kế hoạch bình ổn giá năm 2013, đầu năm 2014 về việc bình ổn giá một số mặt hàng thiết yếu năm 2013 và đầu năm 2014 (sau khi UBND tỉnh phê duyệt). Triển khai Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch xăng dầu năm 2012.
- Báo cáo kết quả triển khai Tháng hành động vì chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2013.


- Tiếp tục bổ sung hoàn chỉnh Đề án lập Bản đồ mạng lưới các điểm phân phối trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Tiếp tục phối hợp đơn vị tư vấn xây dựng Quy hoạch phát triển ngành thương mại, mạng lưới chợ, hệ thống kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; trình duyệt đề cương chi tiết, kinh doanh rà soát, bổ sung quy hoạch phát triển mạng lưới chợ.

3. Công nghiệp

- Tăng cường công tác nắm tình hình tại doanh nghiệp, kiến nghị tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc nhất là về cơ chế, chính sách, về thị trường, vốn nhằm giúp doanh nghiệp ổn định và phát triển SXKD.

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 ngay sau khi được phê duyệt.
- Triển khai xây dựng Quy hoạch phát triển ngành Rượu-Bia-Nước giải khát trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, có xét đến năm 2025. Hoàn chỉnh xây dựng Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp cơ khí chế tạo trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, có xét đến năm 2025 trình phê duyệt. 
4. Điện năng

- Triển khai đồng bộ các nội dung theo Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 18/3/2013 về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh năm 2013. Tăng cường kiểm tra, giám sát các đối tượng khách hàng tiêu thụ điện trọng điểm sử dụng nhiều điện như xi măng, sắt thép, hóa chất và các cơ quan HCSN chưa thực hiện tiết giảm. Đảm bảo cung cấp điện an toàn liên tục phục vụ cho sản xuất công nghiệp và sinh hoạt của người dân trên địa bàn tỉnh.
- Theo dõi người dân tự nguyện đầu tư lưới điện hạ thế sau khi thực hiện đầu tư lưới điện trung thế nông thôn 2013. Không để xảy ra tình trạng TBA treo, tốn kém hao tổn máy móc thiết bị.
- Tổng hợp danh mục lưới điện phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và vùng quy hoạch chăn nuôi tập trung trên địa bàn tỉnh trình UBND tỉnh xin chủ trương chỉ đạo.
5. Kỹ thuật an toàn và môi trường

- Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án đổi mới và hiện đại hóa công nghệ trong ngành khai khoáng.

- Trình phê duyệt Đề án tập huấn, huấn luyện lực lượng phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất độc hại trên địa bàn tỉnh và triển khai sau phê duyệt.

- Theo dõi, liên hệ việc phê duyệt đề cương Đề án phát triển ngành công nghiệp môi trường; đề cương Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của ngành công thương và triển khai xây dựng dự thảo.
6. Văn phòng
- Tham mưu sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức hoạt động; Quy chế làm việc của cơ quan cho phù hợp thực tế. Bổ sung bộ thủ tục hành chính về cấp giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm.
- Triển khai thực hiện và báo cáo kết quả bổ sung quy hoạch 2013 đối với các chức danh lãnh đạo các phòng, các đơn vị trực thuộc.
- Hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị khen thưởng Huân chương độc lập hạng nhất và bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

- Triển khai rà soát, cập nhật dữ liệu phần mềm quản lý CBCC, VC. Xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác đánh giá ISO nội bộ.

7. Thanh tra
- Phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm về sử dụng điện tại các địa phương; kiểm tra việc thực hiện các quy định của nhà nước về sử dụng điện tiết kiệm tại các doanh nghiệp sản xuất, cơ quan hành chính sự nghiệp.
- Kiểm tra việc cấp định mức điện và giá bán điện của các hộ kinh doanh nhà trọ cho công nhân, học sinh thuê; công tác hỗ trợ giá điện cho hộ nghèo, hộ thu nhập thấp
- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các VBQPPL về công tác phòng, chống tham nhũng. Kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch phòng, chống tham nhũng; kế hoạch thanh tra công vụ. 

8. Kiểm tra thị trường
- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chống sản xuất kinh doanh hàng giả, kém chất lượng, hàng cấm, hàng ngoại nhập lậu, hàng không nguồn gốc xuất xứ. Tăng cường công tác trinh sát nhân mối để phát hiện các vụ việc sai phạm có quy mô lớn, điển hình, chú trọng kiểm tra mặt hàng phân bón, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi và phụ gia dùng trong thức ăn chăn nuôi. 

- Chống đầu cơ găm hàng, chống gian lận thương mại trong sản xuất kinh doanh xăng, dầu, gas và vi phạm VSATTP để góp phần bình ổn giá cả thị trường, chú trọng các mặt hàng thuộc danh mục bình ổn và thiết yếu.

- Đẩy mạnh công tác dự báo, theo dõi diễn biến giá cả thị trường, tăng cường công tác kiểm tra giá, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, tập trung kiểm tra các chợ, các siêu thị, điểm phân phối hàng hóa.
9. Xúc tiến thương mại
- Thị trường nội địa: Tổ chức 07 phiên chợ hàng Việt về nông thôn; 02 phiên chợ Công nhân. Tổ chức 01 đợt tuần khuyến mại hàng Việt triển khai trên toàn tỉnh. Tổ chức 18 chuyến hàng Việt phục vụ công nhân trong các nhà máy xí nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tổ chức Hội chợ triển lãm hàng Việt Nam chất lượng cao; Hội chợ mua sắm cuối năm tại Trung tâm Hội nghị và Tổ chức Sự kiện tỉnh. Tiếp tục triển khai chương trình phát triển 03 điểm trong chuỗi siêu thị vừa và nhỏ tại các Khu công nghiệp, huyện trên địa bàn tỉnh. Tổ chức cho một số doanh nghiệp tỉnh tham gia Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế Agroviet 2013 tại Hà Nội; hội chợ thương mại Lào Cai, hội thảo giao thương tại tỉnh Lào Cai và hội chợ Expo tại TP. HCM.
- Thị trường nước ngoài: Tổ chức cho các doanh nghiệp Đồng Nai tham gia hội chợ thương mại Quốc tế Việt - Lào, hội thảo giao thương tại Lào diễn ra trong tháng 7/2013; Hội chợ thương mại tại Campuchia và Hội chợ đồ gỗ thủ công mỹ nghệ tại CHLB Đức vào tháng 9/2013. Tổ chức cho một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia Đoàn giao thương xúc tiến thương mại tại Dubai 2013. Tổ chức 02 buổi tiếp xúc các nhà nhập khẩu nước ngoài tại Đồng Nai và thành phố lớn trong nước.

- Hội nghị, hội thảo, tập huấn, đào tạo: Tổ chức Hội nghị cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn một số huyện và thị xã Long Khánh tiếp cận các gói tín dụng thương mại. Tổ chức 03 lớp tập huấn “kỹ năng bán hàng cho hộ kinh doanh tại các chợ” trên địa bàn thành phố Biên Hòa, Long Thành, Nhơn Trạch. Tổ chức 02 hội thảo chuyên đề thị trường nước ngoài trọng điểm tiềm năng và hội thảo “Giải pháp phát triển chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai”. Tổ chức 02 chương trình kết nối đưa thực phẩm an toàn vào bếp ăn tập thể, bếp ăn công nghiệp trong KCN Đồng Nai và kết nối đưa hàng hóa vào siêu thị.

10. Khuyến công
- Giám sát các lớp đào tạo nghề may mũ giày từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia tại Công ty TNHH Đức Thành II- huyện Nhơn Trạch.
- Vận động các cơ sở, doanh nghiệp tham gia hội chợ triển lãm làng nghề Việt Nam năm 2013 tại Huế. Hỗ trợ kinh phí cho các cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia hội chợ triễn lãm trong nước.
- Tổng hợp các sản phẩm dự thi của các cá nhân, tổ chức tham gia Cuộc thi sáng tạo sản phẩm thủ công mỹ nghệ năm 2013, tổ chức chấm thi và trao giải. Tổ chức trao giải nghệ nhân, thợ giỏi, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2012.
- Hỗ trợ tư vấn lập dự án đầu tư cho các doanh nghiệp đầu tư vào công nghiệp cụm gốm sứ Tân Hạnh. Theo dõi và hỗ trợ tư vấn lập dự án đầu tư sản xuất tre trúc tập trung tại xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu.
11. Tư vấn công nghiệp
- Tiếp tục QLDA, tư vấn đấu thầu các công trình của các chủ đầu tư: CA tỉnh, Tỉnh ủy, Bệnh viện Đồng Nai. Tư vấn xây dựng các công trình kiến trúc hạ tầng và các công trình điện. 
- Triển khai nhiệm vụ theo dõi sản xuất sạch hơn: Tổ chức khảo sát chọn các DN làm thí điểm trong năm 2013. Triển khai chương trình SXSH tới các đơn vị. Khảo sát, đánh giá và có giải pháp về SXSH. Tuyên truyền phổ biến trên bản tin Khu công nghiệp. Tuyên truyền phổ biến trên báo, đài PT-TH Đồng Nai
- Lĩnh vực tiết kiệm năng lượng: Phối hợp thực hiện kiểm toán năng lượng cho các DN trên địa bàn tỉnh. Phối hợp triển khai công tác tuyên truyền về tiết kiệm năng lượng./.
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